
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN TOÁN - LỚP 2 

CHỦ ĐỀ 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

SỐ HỌC: 

Thực hiện   cộng, trừ có nhớ 

trong phạm vi 100 và các 

thành phần trong phép cộng, 

phép trừ; Số liền trước, số 

liền sau;So sánh hai số trong 

phạm vi 100; Sắp xếp theo 

thứ tự trong một nhóm 

không quá 4 số. 

 

Số câu 1 1 1 1 1  3 2 

Câu số Câu 1 Câu 

5 

Câu 2 Câu  6 Câu 3    

Số 

điểm 

1,0 2,0 1,0 1,0 1,0  3,0 3,0 

HÌNH HỌC VÀ 

ĐO LƯỜNG 

- Nhận biết được điểm, đoạn 

thẳng, đường thẳng, đường 

cong, đường gấp khúc và 

tính được độ dài của nó;Ba 

điểm thẳng hàng; Hình tứ 

giác qua hình ảnh trực quan. 

- Nhận biết đơn vị đo khối 

lượng là kg, đo dung tích là 

lít, đơn vị đo thời gian là 

ngày, giờ phút, tháng; biết 

xem đồng hồ. 

 

 

Số câu 

 

 

 
 

 

1 
 

 

 

 

1 

 

1,0 

 

 

 

Câu số   Câu 4 

 

 

 

 câu 8  

 

 

Số 

điểm 
  

 

1,0 

  

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

GIẢI TOÁN ĐƠN Số câu  1      1 



- Giải các bài toán đơn liên 

quan đến phép cộng, phép 

trừ. 

Câu số 
 

Câu 

7 

      

Số 

điểm 
 2,0 

     2,0 

 

TỔNG 

Số câu 1 2 2 1 2  7 3 

Số 

điểm 
1,0 4,0 2,0 1,0 2,0  4,0 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I        

Số báo danh:……………..             Năm học 2022 – 2023 

Phòng thi: ……………….             Môn: Toán – Lớp 2 

              (Thời gian làm bài 40 phút)                            

                                                                 

                                                       

                                      I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)  

                                  Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng 

Câu 1:  a. Số cần điền vào chỗ chấm là  36 + 42 =  42  +  ...........       ( 0,5 điểm) 

                               A.   42                      B.  36                         C. 24 

             b. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là ( 0,5 điểm) 

                   A. 99                 B.90                   C.98                     D.100 

 

Câu 2: a. Hiệu của 60 và 27  là: ( 0,5 điểm)                               

                      A.   87                           B.   47                              C. 33 

            b. Tổng  của 48 và 35   là : ( 0,5 điểm) 

                               A.   63                         B.   83                               C. 73 

Câu 3.  

            a. Điền số? :(0,5 điểm)    

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 25  

59   

 

         b. Một đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: 5cm, 7cm,  

9cm. Độ dài đường gấp khúc đó là:   ( 0,5 điểm) 

                 A. 12cm                            B. 21                                   C. 21 cm 

Câu 4:  Đúng ghi Đ sai ghi S ( 1 điểm) 

       a. Thứ hai tuần này là ngày 7 tháng 12 thì thứ hai tuần sau là ngày 13 tháng 12.                                                               

           b. Từ 7 giờ đến 8 giờ là 60 phút 

 

GV coi thi GV chấm 

 

 

 

Điểm: 

Bằng chữ: 

 

 



                                                                                                           

                                    

 II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 ĐIỂM) 

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

    28 + 35                  63 – 28                      42 + 49                            91 - 57 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Tính:(1 điểm) 

   a) 25 + 65 – 30 =                                   b) 90 – 40 + 26= 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

................................................................................................................................ 

Câu 7: (2 điểm) Anh Khoai đốn hai cây tre, Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ hai có 

38 đốt. Hỏi cả hai cây tre có bao nhiêu đốt? 

                                                     Bài giải: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................ 

                                

Câu 8:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm) 

 Hình bên có:  

- Có …….. điểm  

- Có………. hình tứ giác                                    

                                                     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

                               ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

                             I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)  
 

Câu 1:  a. Đáp án B           ( 0,5 điểm) 

             b. Đáp án C ( 0,5 điểm)                 

Câu 2: a. Đáp ấn C ( 0,5 điểm)                               

            b. Đáp án B ( 0,5 điểm) 

         Câu 3.     a. Điền số? :(0,5 điểm)   Nếu sai mỗi chỗ trừ 0,1 

                          b.   C. 21 cm ( 0,5 điểm) 

         Câu 4:  Đúng ghi Đ sai ghi S ( 1 điểm) Mỗi phần được 0,5 điểm 

        a.                                         b.  

                     
           
 
 

                                         II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 ĐIỂM) 

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm) – Đặt tính đúng: 0,2, tính đúng kết quả: 0.3 

Câu 6: Tính:(1 điểm) Mỗi bước được 0,25 điểm 

              a) 25 + 65 – 30 =  90 – 30 = 60                    b) 90 – 40 + 26= 50 + 26 

                                                                                                             = 76 

Câu 7: (2 điểm)                               Bài giải: 

                                      Cả hai cây tre có số đốt là  ( 0,75 đ) 

                                         43 + 38 = 81 ( đốt tre) ( 0,75đ) 

                                                 Đáp số: 81 đốt tre ( 0, 5 đ) 

 

Câu 8( 1 đ) 

-  Có 6  điểm ( 0, 5 đ) 

- Có  3  hình tứ giác   ( 0, 5 đ)                                 

 

Đ S 


